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MẪU B 02-DN
ĐVT: VND

CHỈ TIÊU Mã số Năm 2008 Năm 2007
1 2 3 4

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ 01 418,325,590,781536,217,048,971

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 1,450,771,803 58,801,345

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp
dịch vụ 10 416,874,818,978 536,158,247,626

4. Giá vốn hàng bán 11 360,190,718,115486,062,088,401

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 20 56,684,100,863 50,096,159,225

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5,456,290,014 4,806,867,871
7. Chi phí tài chính 22 23,228,120,030 14,254,479,259

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 14,674,495,684 14,105,707,117
8. Chi phí bán hàng 24 21,235,441,398 20,872,190,184
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 16,537,816,421 14,706,553,975

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh 30 1,139,013,028 5,069,803,678

11. Thu nhập khác 31 2,075,095,588 1,542,605,912
12. Chi phí khác 32 70,469,464 43,507,773

13. Lợi nhuận khác 40 2,004,626,124 1,499,098,139

14. Phần lợi nhuận trong công ty liên
doanh, liên kết 45 -

14. Lợi nhuận kế toán trước thuế 50 3,143,639,152 6,568,901,817
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 434,955,169 917,353,151
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -

17. Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 2,708,683,983 5,651,548,666
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 2,708,683,983 5,651,548,666
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 539 1,178


